
Máy Phát Điện chạy Bằng xăng 

Thông số kỹ thuật T H  I Ế T B Ị Đ I Ệ N 
 

Model tổ máy phát điện  HY7000LE HY7000LE 

Tần số Hz 50 50 

Công suất liên tục KVA 5.0 5.0 

Công suất tối đa KVA 5.5 5.5 

Điện thế V 220 220 

Dòng điện định mức A 25 25 

số pha  1x16A / 1x32A 1x16A / 1x32A 

kiểu khởi động  LED5/LED3 LED5/LED3 

Dung tích bình nhiên L 25 25 

Thời gian chạy liên tục 75% tải H 14 14 

Độ ồn cách xa 7m  79 79 

dBA DC đầu ra V/A 12 / 8.3 12 / 8.3 

Ăc quy (Ah)  14 14 

Model động cơ  IC390 IC390 

Động cơ  xăng xăng 

Công suất  13 13 

Kiểu khởi đông  đề điện đề điện 

Dung tích xi lanh CC 389 389 

Dung tích nhớt bôi trơn L 1.1 1.1 

Model Đầu phát  AL5 AL5 

Công suất  5 5 

Hệ số công suất  1 1 

Điều chỉnh điện áp  AVR AVR 

DIMENTIONS & WEIGHT    

Khối lượng máy Kg 82 82 

Khối lượng đóng gói Kg 85 85 

Kích thước máy mm 670x540x555 670x540x555 

Kích thước đóng gói mm 690x560x580 690x560x580 

 
 

 
 
 

Tiêu chuẩn Điện và tùy chọn HY7000LE HY7000LE 

1-pha（2×16A ô cắm châu âu） ● × 
3-phase（1×16A ô cắm châu âu） × ● 
Mỹ , Anh , úc... ổ cắm ○ ○ 
Bộ hiển thị LED5 ● ● 
Bô hiển thị LED3 ○ ○ 
Bảo vệ chống quá tải ● ● 

Bảo vệ chống quá tải chung ○ ○ 
Đầu ra:12V / 8.3A ● ● 

Nối đất ● ● 
ATS Kết nối ○ ○ 
Điều khiển từ xa ○ ○ 

 ○ ○ 
 
 
 

 
 
 
 


